
Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Nguyễn Thị Vân Anh 13/10/1989
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CS Tiếng Anh 1 1

2 Phạm Thị Ngọc Diệp 26/09/1983 Bộ Ngoại giao CS x 1 1

3 Nguyễn Văn Đô 20/10/1977 Tỉnh Thái Bình CS Tiếng Anh 1 1

4 Nguyễn Việt Đức 26/09/1984 Bộ Ngoại giao CS Tiếng Anh 1 1

5 Nguyễn Thị Dung 02/01/1975 Bộ Tư pháp CS Tiếng Anh 1 1

6 Phạm Thế Dương 01/06/1979 Tỉnh Thái Bình CS Tiếng Anh 1 1

7 Tạ Tiến Dương 01/01/1974 Tỉnh Thái Bình CS Tiếng Anh 1 1

8 Nguyễn Thị Hải 09/01/1979
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CS Tiếng Anh 1 1

9 Nguyễn Thị Hải 20/09/1975 Tỉnh Thái Bình CS Tiếng Anh 1 1

10 Trần Thu Hiền 21/07/1983 Bộ Nội vụ CS Tiếng Anh 1 1

11 Lương Thị Khánh Hòa 23/12/1987 Bộ Ngoại giao CS Tiếng Anh 1 1

12 Nguyễn Thị Ánh Hồng 19/03/1974 Bộ Ngoại giao CS Tiếng Anh 1 1

13 Nguyễn Thị Thanh Hương 28/05/1970 Bộ Ngoại giao CS Tiếng Anh 1 1

14 Ngô Minh Hường 03/10/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CS Tiếng Anh 1 1

15 Lê Ly Lan 14/01/1988 Bộ Nội vụ CS Tiếng Anh 1 1

16 Nguyễn Thuỳ Linh 26/03/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CS Tiếng Anh 1 1

17 Nguyễn Thị Lương 02/09/1990 Tỉnh Thái Bình CS Tiếng Anh 1 1

18 Lê Văn Minh 07/10/1967 Tỉnh Thái Bình CS Tiếng Anh 1 1

19 Đoàn Hải Nhân 27/02/1978 Tỉnh Thái Bình CS Tiếng Anh 1 1

20 Bùi Thị Ngọc Thoan 24/11/1971 Bộ Ngoại giao CS Tiếng Anh 1 1

21 Lại Xuân Tiến 13/11/1982 Tỉnh Sơn La CS x 1 1

22 Nguyễn Thu Trang 30/07/1984 Bộ Nội vụ CS Tiếng Anh 1 1

23 Đỗ Hoàng Anh 03/11/1990

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CS Tiếng Anh 1 1

24 Phạm Hoàng Ngân 31/03/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CS Tiếng Anh 1 1

25 Đinh Thị Thanh Nguyên 09/10/1983 Bộ Nội vụ CS Tiếng Anh 1 1

26 Ngô Thị Phương Thúy 25/10/1974 Bộ Nội vụ CS Tiếng Anh 1 1

1 Trần Thị Hoài An 01/04/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 2 1

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

I. Cán sự (công chức và viên chức)

Cán sự - CC

Cán sự- VC

II. Chuyên viên, Thanh tra viên, Kế toán viên  (công chức)

Chuyên 

viên-CC

BỘ NỘI VỤ

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG 

CHỨCVÀ THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC 

NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CA, PHÒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC,

 THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Môn thi: Kiến thức chung và Ngoại ngữ
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

2 Nguyễn Đức Anh 27/02/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP x 2 1

3 Đỗ Hoàng Anh 18/05/1987 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 1

4 Vũ Hoàng Anh 29/10/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 2 1

5 Trần Thị Kim Anh 14/10/1984

Ban Quản lý Lăng 

Chủ tịch Hồ Chí 

Minh

CV Tiếng Anh 2 1

6 Lý Thị Lan Anh 02/07/1976
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP x 2 1

7 Nguyễn Nam Anh 12/08/1989
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường
PCVP x 2 1

8 Nguyễn Thị Phương Anh 05/05/1983 Bộ Nội vụ CV x 2 1

9 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 09/08/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 2 1

10 Dương Thị Anh 14/10/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 2 1

11 Vũ Trung Anh 27/07/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 2 1

12 Phạm Thị Vân Anh 27/12/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 2 1

13 Nguyễn Việt Anh 19/02/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 2 1

14 Phạm Phương Bắc 07/02/1980 Bộ Nội vụ CV x 2 1

15 Kim Việt Bách 06/06/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 2 1

16 Nguyễn Quốc Bảo 08/08/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 2 1

17 Đỗ Thị Hồng Bích 24/08/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 2 1

18 Hoàng Thị Bình 22/12/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 2 1

19 Dương Đức Chánh 13/01/1975 TP. Cần Thơ TP Tiếng Anh 2 1

20 Phạm Minh Châu 03/06/1986 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 1

21 Hoàng Minh Chí 30/10/1982
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PGĐ Tiếng Anh 2 1

22 Lê Văn Chiến 06/01/1988 Tỉnh Điện Biên PTP x 2 1

23 Phạm Xuân Chiến 07/10/1982 Tỉnh Sơn La PTP x 2 1

24 Hoàng Cương 11/11/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 2 1

25 Vi Tiến Cường 28/10/1975 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 1

26 Lê Tiến Cường 11/02/1989
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 2 1

27 Trương Văn Cường 05/09/1978 Tỉnh Thái Bình PGĐ Tiếng Anh 2 1

28 Đinh Phan Đại 21/02/1983 Tỉnh Bắc Ninh CV Tiếng Anh 2 1

29 Ngô Bích Diệp 18/10/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 3 1

30 Trần Thủ Đô 21/08/1969 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 1

31 Trần Anh Đức 17/06/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 3 1

32 Nguyễn Thị Phương Dung 11/10/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 3 1

33 Mai Thùy Dung 05/06/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 3 1

34 Ngô Thùy Dung 04/11/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 3 1

35 Lê Thị Thùy Dung 02/12/1972 TP. Cần Thơ TP x 3 1

36 Đinh Tiến Dũng 11/07/1984 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 1

Chuyên 

viên-CC
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

37 Ngô Việt Dũng 20/12/1980

Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam

PCVP Tiếng Anh 3 1

38 Trịnh Quý Dương 02/11/1977 Tỉnh Tuyên Quang CV x 3 1

39 Nguyễn Minh Đương 30/12/1982 Tỉnh Cà Mau PTB Tiếng Anh 3 1

40 Vũ Thị Kim Duyên 04/11/1973
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTTT Tiếng Anh 3 1

41 Nguyễn Đông Giang 14/02/1976
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
TP Tiếng Anh 3 1

42 Vũ Thị Hương Giang 08/03/1988 Tỉnh Tuyên Quang CV x 3 1

43 Dương Hương Giang 21/02/1981 Tỉnh Tuyên Quang CV x 3 1

44 Nguyễn Thị Linh Giang 30/08/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CVP Tiếng Anh 3 1

45 Đinh Thị Thanh Giang 09/12/1989
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 3 1

46 Lê Thị Giang 19/05/1986
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV

Tiếng 

Anh
3 1

47 Vũ Nhật Hà 28/11/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 3 1

48 Trịnh Thị Hà 10/03/1980 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 1

49 Vũ Thị Thu Hà 01/11/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 3 1

50 Nguyễn Thị Thu Hà 12/04/1979 Tỉnh Thái Bình PCVP Tiếng Anh 3 1

51 Nguyễn Thị Hoàng Hải 10/03/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 3 1

52 Mai Thanh Hải 11/04/1981
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP

Tiếng 

Anh
3 1

53 Phạm Xuân Hán 01/05/1973 Tỉnh Thái Bình PTB Tiếng Anh 3 1

54 Hà Thị Hân 27/02/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP x 3 1

55 Lê Thị Hằng 16/01/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 3 1

56 Đào Thị Thu Hằng 01/11/1974
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 3 1

57 Trịnh Thị Thúy Hằng 09/01/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 1

58 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 27/03/1976 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 1

59 Nguyễn Thị Phương Hạnh 20/10/1986
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 4 1

60 Nguyễn Thị Hạnh 30/09/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PCVP x 4 1

61 Lê Minh Hải Hậu 18/08/1979 TP. Cần Thơ CVP Tiếng Anh 4 1

62 Phạm Thị Hậu 08/07/1989 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 1

63 Đỗ Thị Hậu 15/09/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 1

64 Ngô Hữu Hiền 02/02/1964 Tỉnh Khánh Hòa PCT x 4 1

65 Vũ Thị Thu Hiền 03/10/1982 Bộ Nội vụ CV x 4 1

66 Bùi Thị Thu Hiền 17/09/1974 Bộ Nội vụ CV x 4 1

67 Nguyễn Thu Hiền 21/07/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 1

68 Hoàng Thị Thu Hiền 27/12/1975 Tỉnh Sơn La PCVP x 4 1

69 Nguyễn Đình Hiển 14/03/1972 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 1

70 Nguyễn Gia Hiệp 03/12/1972
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 1

71 Lê Phúc Hiếu 14/08/1984 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 1

Chuyên 

viên-CC
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

72 Bùi Thanh Hiếu 04/04/1988 Tỉnh Điện Biên TP Tiếng Anh 4 1

73 Nguyễn Văn Hiếu 26/11/1984 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 1

74 Kim Ánh Hoa 29/11/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 1

75 Đặng Thị Khánh Hòa 07/11/1978
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PCVP x 4 1

76 Lê Nguyên Hoài 06/09/1978 Tỉnh Thái Bình PCT Tiếng Anh 4 1

77 Uông Đình Hoàng 26/02/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 1

78 Đặng Huy Hoàng 06/09/1985
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 4 1

79 Vũ Huy Hoàng 11/05/1974 Tỉnh Thái Bình PGĐ Tiếng Anh 4 1

80 Đặng Lê Hoàng 09/05/1979
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 1

81 Nguyễn Như Hoàng 30/07/1978
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 4 1

82 Nguyễn Xuân Hoàng 10/11/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 4 1

83 Bùi Quang Hồng 29/08/1986
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 4 1

84 Phạm Thị Thúy Hồng 21/08/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP x 4 1

85 Nguyễn Quang Huấn 06/03/1981 Tỉnh Sơn La PCT x 5 1

86 Nguyễn Việt Huệ 28/01/1978
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP x 5 1

87 Trương Quang Hưng 06/06/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 5 1

88 Vũ Văn Hưng 27/10/1972 Tỉnh Khánh Hòa PCT x 5 1

89 Nguyễn Việt Hưng 12/09/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 5 1

90 Hoàng Thị Mai Hương 31/07/1980 Tỉnh Sơn La PTP x 5 1

91 Vi Thị Thanh Hương 23/01/1982 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 5 1

92 Trần Thanh Hương 21/07/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP x 5 1

93 Trần Thị Hương 01/02/1987 Tỉnh Sơn La TP x 5 1

94 Vũ Xuân Hương 05/03/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 5 1

95 Hoàng Đức Hường 06/06/1982 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 5 1

96 Đinh Thị Hường 05/02/1979 Tỉnh Sơn La TP x 5 1

97 Nguyễn Thị Hường 29/11/1973 Tỉnh Thái Bình PTB Tiếng Anh 5 1

98 Nguyễn Quang Huy 20/08/1987
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường
PCVP Tiếng Anh 5 1

99 Dương Thị Thanh Huyền 21/11/1985 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 5 1

100 Nguyễn Thị Thanh Huyền 07/12/1983
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV

Tiếng 

Anh
5 1

101 Hoàng Huỳnh Khanh 11/12/1983 Bộ Nội vụ CV x 5 1

102 Phạm Đình Lai 30/12/1982 Tỉnh Điện Biên TP Tiếng Anh 5 1

103 Mai Thị Hương Lan 01/11/1981 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 5 1

104 Đỗ Thị Hương Lan 06/10/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 5 1

105 Hồ Thị Phương Lan 14/03/1983 Tỉnh Tuyên Quang TP Tiếng Anh 5 1

106 Trần Ngọc Lân 25/12/1977
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 5 1

Chuyên 

viên-CC
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

107 Hoàng Minh Lê 15/04/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 5 1

108 Vũ Tú Lệ 26/10/1970
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 5 1

109 Hoàng Thị Bích Liên 13/05/1983 Tỉnh Tuyên Quang PTP x 5 1

110 Nguyễn Thị Liên 28/12/1986 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 5 1

111 Ngô Chi Linh 08/08/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 5 1

112 Đàm Diệu Linh 10/07/1987 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 5 1

113 Nguyễn Hoàng Linh 19/06/1977
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 6 1

114 Nghiêm Kiều Linh 05/08/1975
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PCVP x 6 1

115 Trần Thị Thanh Loan 17/01/1988
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 6 1

116 Cao Thị Thanh Loan 03/02/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 6 1

117 Nguyễn Đức Long 25/06/1987 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 6 1

118 Dương Thăng Long 02/09/1988 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 6 1

119 Nguyễn Tiến Long 27/05/1986 Tỉnh Sơn La PCVP x 6 1

120 Nguyễn Thu Lý 26/08/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 6 1

121 Lê Thị Quỳnh Mai 15/01/1980 Tỉnh Tuyên Quang TP x 6 1

122 Nguyễn Thị Tuyết Mai 14/08/1974 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 6 1

123 Trần Thị Tuyết Mai 21/01/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 6 1

124 Đinh Tiến Mạnh 24/04/1984 Văn phòng Chính phủ
TK Phó 

Thủ tướng
x 6 1

125 Trang Tú Mạnh 04/07/1988
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 6 1

126 Ngô Trần Anh Minh 29/06/1979
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 6 1

127 Đỗ Quang Minh 19/06/1974 Tỉnh Điện Biên CCT x 6 1

128 Vũ Trường Minh 23/03/1983 Tỉnh Sơn La PTP x 6 1

129 Trần Nguyễn Hoàng Nam 19/04/1988 TP. Cần Thơ CVP x 6 1

130 Phạm Hồng Nga 16/10/1974
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 6 1

131 Nguyễn Hồng Nga 25/11/1983
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV x 6 1

132 Hà Quỳnh Nga 08/08/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 6 1

133 Lê Thanh Nga 06/03/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 6 1

134 Vũ Thị Thúy Nga 20/01/1982 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 6 1

135 Đỗ Thúy Nga 09/08/1978
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 6 1

136 Bùi Kim Ngân 09/07/1988 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 6 1

137 Dương Trọng Nghĩa 04/11/1978 Tỉnh Tuyên Quang TB x 6 1

138 Đặng Quang Nghiêm 16/06/1977
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 6 1

139 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 02/03/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 6 1

140 Lê Văn Ngời 16/04/1980 Tỉnh Cà Mau CVP Tiếng Anh 6 1

141 Đỗ Thị Minh Nguyệt 28/12/1983 Bộ Nội vụ CV x 7 1

142 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 29/10/1978 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 7 1
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

143 Phan Thị Thanh Nhàn 06/05/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 7 1

144 Mạc Văn Nhì 26/01/1981 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 7 1

145 Trần Thị Hoàng Nhung 01/07/1977
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

146 Nguyễn Hồng Nhung 30/11/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

147 Nguyễn Thị Phương Nhung 25/01/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

148 Đặng Thị Nhung 10/05/1986
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

149 Đỗ Thị Nhung 02/05/1983 Tỉnh Tuyên Quang TP x 7 1

150 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 07/10/1987 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 7 1

151 Phan Thị Tuyết Nhung 08/07/1979 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 7 1

152 Hoàng Thị Kim Oanh 13/06/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

153 Trịnh Thị Kim Oanh 01/08/1976
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

154 Trần Ngọc Phúc 23/04/1981 Tỉnh Thái Bình PGĐ Tiếng Anh 7 1

155 Trần Thị Hà Phương 13/01/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

156 Nguyễn Hà Phương 06/02/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

157 Hoàng Thị Nam Phương 26/06/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 7 1

158 Nguyễn Thị Thu Phương 25/09/1988
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

159 Hà Thị Thu Phương 02/06/1975 Tỉnh Thái Bình PCT Tiếng Anh 7 1

160 Ngô Thượng Phương 25/01/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP x 7 1

161 Hoàng Thị Phượng 26/05/1976
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP x 7 1

162 Trần Thị Phượng 27/08/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

163 Nguyễn Anh Quân 10/12/1986
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 7 1

164 Vũ Văn Quân 03/06/1977 Tỉnh Sơn La PCT x 7 1

165 Nguyễn Đức Quang 16/10/1974
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 7 1

166 Vũ Ngọc Quang 14/08/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 1

167 Đỗ Phương Quý 09/10/1983 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 7 1

168 Nguyễn Thị Quý 10/12/1983 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 1 2

169 Nguyễn Thị Lệ Quyên 30/06/1986
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 1 2

170 Nguyễn Ngọc Quỳnh 06/08/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 1 2

171 Lâm Quang Sinh 22/12/1974 Bộ Nội vụ CV x 1 2

172 Hoàng Thị Sinh 28/10/1987 Tỉnh Sơn La PTP x 1 2

173 Cao Chu Sơn 20/01/1969
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 1 2

174 Phạm Thái Sơn 10/03/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 1 2

175 Quách Thái Sơn 14/04/1986
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 1 2

176 Lò Thanh Sơn 02/07/1980 Tỉnh Sơn La PTP x 1 2

177 Nguyễn Thị Sự 22/11/1986 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 1 2

178 Phan Văn Sự 08/05/1971
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP Tiếng Anh 1 2
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 
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ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

179 Nguyễn Tấn Tài 18/12/1974 TP. Cần Thơ TP Tiếng Anh 1 2

180 Phạm Trọng Tài 08/10/1986 Tỉnh Điện Biên TP Tiếng Anh 1 2

181 Nguyễn Hữu Tâm 11/09/1969
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
TP Tiếng Anh 1 2

182 Đỗ Ngọc Tân 18/08/1983
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV x 1 2

183 Phạm Văn Thăng 09/11/1982 Tỉnh Điện Biên TP Tiếng Anh 1 2

184 Vũ Mạnh Thắng 26/10/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 1 2

185 Trần Mạnh Thắng 05/10/1982
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP x 1 2

186 Phạm Thị Tuyết Thanh 12/06/1974
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV x 1 2

187 Nguyễn Hữu Thành 24/02/1974 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 1 2

188 Hà Quang Thành 15/09/1985 Tỉnh Sơn La TP x 1 2

189 Lò Văn Thành 06/05/1983 Tỉnh Sơn La TP x 1 2

190 Vũ Xuân Thành 17/07/1975 Tỉnh Thái Bình PGĐ x 1 2

191 Hoàng Văn Thiệp 17/06/1972 Tỉnh Thái Bình PGĐ Tiếng Anh 1 2

192 Nguyễn Hữu Thọ 24/06/1983 Tỉnh Bắc Ninh CCT x 1 2

193 Võ Thị Kim Thoa 01/02/1969 Tỉnh Khánh Hòa PCT x 1 2

194 Bùi Thị Minh Thoa 20/07/1978
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 1 2

195 Tạ Thị Thoa 05/10/1977
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 2 2

196 Đỗ Thị Thơm 05/10/1975
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 2 2

197 Vũ Thị Kim Thu 08/11/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP x 2 2

198 Ngô Thị Minh Thu 25/07/1978
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 2 2

199 Lê Thị Thu 13/09/1986 Tỉnh Tuyên Quang CV x 2 2

200 Nguyễn Xuân Thuật 08/06/1983 Tỉnh Nam Định TP Tiếng Anh 2 2

201 Cao Đăng Thượng 21/03/1983 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 2

202 Nguyễn Hồng Thúy 20/01/1976
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 2 2

203 Vũ Thị Phương Thúy 18/04/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 2 2

204 Nguyễn Thị Thúy 25/05/1971 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 2

205 Hồ Thị Thúy 11/02/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 2 2

206 Lê Thị Vân Thùy 12/07/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 2 2

207 Nguyễn Thị Thanh Thủy 09/05/1973
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV x 2 2

208 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/11/1987 Bộ Nội vụ CV x 2 2

209 Luyện Thị Thu Thủy 01/04/1987 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 2

210 Phan Thị Thu Thủy 16/12/1984 Tỉnh Tuyên Quang CV Tiếng Anh 2 2

211 Nguyễn Thị Xuân Thủy 17/01/1978 TP. Cần Thơ TP Tiếng Anh 2 2

212 Nguyễn Đức Tiến 28/09/1977 Tỉnh Cà Mau PTB Tiếng Anh 2 2

213 Đàm Trọng Tiến 23/03/1988 Tỉnh Sơn La TP x 2 2

214 Phạm Nguyễn Tiêu 03/10/1981 Tỉnh Thái Bình PCT Tiếng Anh 2 2

Chuyên 

viên-CC

Hồ 
Th

ị V
iệt

 H
à 

- C
ổn

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

iện
 tử

 và
 th

ư 
việ

n 
- 1

0:
18

 2
2/

09
/2

02
2 

- H
ồ 

Th
ị V

iệt
 H

à 
- C

ổn
g 

th
ôn

g 
tin

 đ
iện

 tử
 và

 th
ư 

việ
n 

- 1
0:

18
 2

2/
09

/2
02

2 
- H

ồ 
Th

ị V
iệt

 H
à 

- C
ổn

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

iện
 tử

 và
 th

ư 
việ

n 
- 1

0:
18

 2
2/

09
/2

02
2 

- H
ồ 

Th
ị V

iệt
 H

à 
- C

ổn
g 

th
ôn

g 
tin

 đ
iện

 tử
 và

 th
ư 

việ
n 

- 1
0:

18
 2

2/
09

/2
02

2



8
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Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

215 Nguyễn Xuân Tình 12/06/1963 Tỉnh Cà Mau PGĐ x 2 2

216 Nguyễn Thị Toại 13/02/1978
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 2 2

217 Nguyễn Công Toán 30/08/1986 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 2

218 Trần Đức Toàn 03/02/1985 Bộ Nội vụ BTĐTN Tiếng Anh 2 2

219 Ngô Ngọc Toàn 27/07/1965 Tỉnh Sơn La TP x 2 2

220 Đặng Thị Thanh Trầm 24/09/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 2 2

221 Nguyễn Huyền Trang 26/09/1987 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 2

222 Đinh Huyền Trang 11/07/1987 Tỉnh Tuyên Quang PTP x 3 2

223 Trịnh Thị Trang 04/09/1983 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 2

224 Nguyễn Thu Trang 25/10/1983
Ủy ban Giám sát tài 

chính Quốc gia
PTP Tiếng Anh 3 2

225 Vũ Công Tráng 13/09/1983
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 3 2

226 Nguyễn Tiến Trí 27/10/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 3 2

227 Nguyễn Bảo Trung 11/08/1978
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường
PCT Tiếng Anh 3 2

228 Nguyễn Quang Trung 28/05/1980 Tỉnh Thái Bình PCVP Tiếng Anh 3 2

229 Nguyễn Thành Trung 19/12/1981 Tỉnh Điện Biên TP x 3 2

230 Nguyễn Văn Trường 05/06/1968 Tỉnh Thái Bình PGĐ Tiếng Anh 3 2

231 Lê Xuân Trường 07/09/1980 Tỉnh Tuyên Quang PTP x 3 2

232 Vi Thế Truyền 27/03/1977 Tỉnh Tuyên Quang PTP x 3 2

233 Bùi Minh Tú 30/07/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 3 2

234 Đinh Quốc Tú 29/07/1983 Tỉnh Tuyên Quang PTP Tiếng Anh 3 2

235 Lê Thanh Tú 06/09/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 3 2

236 Nguyễn Thị Thanh Tú 30/12/1975
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV x 3 2

237 Nguyễn Anh Tuấn 08/12/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 3 2

238 Bùi Anh Tuấn 16/10/1975 Tỉnh Thái Bình PGĐ x 3 2

239 Nguyễn Anh Tuấn 16/08/1977 Tỉnh Thái Bình PCT Tiếng Anh 3 2

240 Lê Quang Tuấn 05/08/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

TLCN,

TBP
x 3 2

241 Phạm Việt Tuấn 04/06/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

PTP,

BTTN
x 3 2

242 Võ Như Tùng 10/08/1978 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 2

243 Phạm Thanh Tùng 03/07/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 3 2

244 Lê Thanh Tùng 23/07/1977

Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam

TB Tiếng Anh 3 2

245 Nguyễn Duy Tuyên 14/03/1979
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP Tiếng Anh 3 2

246 Hoàng Lê Tuyên 06/10/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP PT x 3 2

247 Nguyễn Mạnh Tuyền 13/05/1986 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 2

248 Đào Ngọc Tuyển 26/12/1983
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 3 2

249 Nguyễn Hoàng Vân 26/09/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 4 2
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hoặc chức 
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tác

250 Nguyễn Hồng Vân 27/04/1976
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP x 4 2

251 Bùi Hồng Vinh 16/06/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 4 2

252 Lê Quang Vinh 01/05/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 2

253 Nguyễn Xuân Vĩnh 20/09/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 4 2

254 Phan Hồng Xuyên 17/10/1977
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 2

255 Trần Thị Xuyến 30/05/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 2

256 Nguyễn Văn Bình 15/07/1975 TP. Cần Thơ CTT Tiếng Anh 4 2

257 Bùi Quốc Đạt 18/11/1975 TP. Hải Phòng PCTT Tiếng Anh 4 2

258 Nguyễn Quang Hưng 26/08/1981 Bộ Nội vụ TTV Tiếng Anh 4 2

259 Trần Văn Kiên 18/10/1980 Tỉnh Nam Định CVP Tiếng Anh 4 2

260 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/09/1986 TP. Hải Phòng TTV Tiếng Anh 4 2

261 Nguyễn Văn Quế 17/08/1975 TP. Hải Phòng PCTT Tiếng Anh 4 2

262 Cao Xuân Trường 12/10/1987 Bộ Nội vụ TTV Tiếng Anh 4 2

263 Vũ Thị Phương Anh 25/12/1978
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
KTV x 4 2

264 Bùi Thị Hồng Chi 15/09/1980
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
KTV Tiếng Anh 4 2

265 Nguyễn Thanh Dung 03/12/1975
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PCVP  Tiếng Anh 4 2

266 Nguyễn Thị Minh Hiền 05/08/1978
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
KTV Tiếng Anh 4 2

267 Lưu Thị Thu Lan 21/09/1976
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTKT Tiếng Anh 4 2

268 Trần Thị Lương 27/06/1976 Bộ Tư pháp
PCVP,

PTKT
Tiếng Anh 4 2

269 Vũ Thị Thúy Nga 27/02/1979 Bộ Nội vụ KTV Tiếng Anh 4 2

270 Nguyễn Thị Thanh 11/03/1975
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
KTV Tiếng Anh 4 2

271 Nguyễn Thị Hoài Thu 02/10/1979
Văn phòng Chủ tịch 

nước
TP Tiếng Anh 4 2

272 Phạm Thị Diệu Thúy 06/05/1981
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
KTV Tiếng Anh 4 2

273 Phạm Hồng Thúy  20/11/1976
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
KTV Tiếng Anh 4 2

274 Trần Thị Hồng Vân 28/09/1973
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP  Tiếng Anh 4 2

275 Nguyễn Thị Xuân 29/03/1971
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
KTT Tiếng Anh 4 2

1 Nguyễn Thị An 07/06/1975
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
TP x 5 2

2 Nguyễn Thị Hồng Anh 15/07/1972

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

KTV Tiếng Anh 5 2

3 Vũ Thị Chiên 12/07/1987
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
KTV Tiếng Anh 5 2

4 Đặng Thị Chuyển 27/01/1979 TP. Hà Nội
KTT,

TP
Tiếng Anh 5 2

5 Đặng Thành Dũng 01/01/1980
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP x 5 2

6 Nguyễn Thị Hương Giang 31/08/1981
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
KTT Tiếng Anh 5 2

7 Kim Thị Diệp Hà 12/02/1974
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP Tiếng Anh 5 2

III. Kế toán viên, nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên viên  (Viên chức)
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

8 Bùi Thị Minh Hà 22/05/1986
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP PT Tiếng Anh 5 2

9 Nguyễn Thu Hà 30/09/1987
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTKT Tiếng Anh 5 2

10 Trần Thị Thu Hà 01/06/1973
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
KTV Tiếng Anh 5 2

11 Nguyễn Thị Vân Hà 29/03/1978
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
KTT Tiếng Anh 5 2

12 Trần Thị Hiển 16/10/1978
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
KTT Tiếng Anh 5 2

13 Đặng Quang Hiệp 03/07/1980 Bộ Nội vụ KTV Tiếng Anh 5 2

14 Nguyễn Thị Bích Hợp 05/11/1971 Bộ Nội vụ PTBT Tiếng Anh 5 2

15 Vũ Văn Hùng 08/05/1976
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP Tiếng Anh 5 2

16 Lại Song Hương 27/04/1981
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTKT Tiếng Anh 5 2

17 Nguyễn Thu Hương 10/12/1983
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTKT Tiếng Anh 5 2

18 Bùi Thị Hường 05/05/1985 TP. Hà Nội
KTT,

PTP
Tiếng Anh 5 2

19 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/10/1982
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
KTV Tiếng Anh 5 2

20 Nguyễn Vi Linh 02/07/1977
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP Tiếng Anh 5 2

21 Từ Lương Nhật Minh 29/11/1985
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTKT Tiếng Anh 5 2

22 Trương Tuấn Minh 01/08/1975 Tỉnh Hải Dương TP Tiếng Anh 5 2

23 Nguyễn Thị Ngân 27/01/1980
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTKT Tiếng Anh 5 2

24 Trịnh Minh Nguyệt 28/05/1975
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
KTT Tiếng Anh 5 2

25 Lê Thị Nguyệt 10/12/1971 Tỉnh Đắk Lắk TP x 5 2

26 Đinh Thị Tuyết Nhung 18/01/1981
Bộ Thông tin và 

Truyền thông

KTT,

TB
Tiếng Anh 5 2

27 Nguyễn Như Quỳnh 30/09/1980
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTKT Tiếng Anh 5 2

28 Lê Tuấn Quỳnh 05/11/1981 Ủy ban Dân tộc TP Tiếng Anh 5 2

29 Quách Thị Sớm 04/12/1977
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
KTT Tiếng Anh 6 2

30 Nguyễn Thị Minh Tâm 27/06/1977
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP Tiếng Anh 6 2

31 Trần Thị Thanh 13/06/1980
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTKT Tiếng Anh 6 2

32 Lê Thị Thu Thủy 23/02/1987
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTKT Tiếng Anh 6 2

33 Lại Văn Tiềm 24/04/1981 Tỉnh Hải Dương PTP Tiếng Anh 6 2

34 Nguyễn Thị Thu Trang 30/04/1976
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
TP Tiếng Anh 6 2

35 Bùi Minh Tuấn 21/05/1977 Tỉnh Hải Dương
KTT,

PTP
Tiếng Anh 6 2

36 Trần Thị Tuyết 06/10/1979 Tỉnh Hải Dương
KTT,

PTP
Tiếng Anh 6 2

1 Nguyễn Thu Hà 14/12/1982 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 6 2

2 Hà Thị Thu Huế 28/01/1981
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
NCV x 6 2

3 Đỗ Thị Huyền 27/07/1981 Bộ Nội vụ NCV Tiếng Anh 6 2

4 Phạm Thị Thu Huyền 04/03/1981 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 6 2

5 Trần Văn Khánh 20/05/1986 Bộ Nội vụ PCVP Tiếng Anh 6 2

Kế toán viên 
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

6 Đào Thị Lanh 06/11/1987 Bộ Nội vụ NCV Tiếng Anh 6 2

7 Lê Thị Kim Liên 06/02/1984 Bộ Nội vụ NCV Tiếng Anh 6 2

8 Nguyễn Đức Minh 28/06/1984
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
NCV Tiếng Anh 6 2

9 Trần Thị Bích Ngọc 20/11/1983 Bộ Nội vụ NCV x 6 2

10 Nguyễn Thị Quỳnh 04/09/1986 Bộ Nội vụ NCV Tiếng Anh 6 2

11 Nguyễn Thị Kim Thu 02/11/1979 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 6 2

12 Lê Trọng Toán 11/11/1973
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
NCV Tiếng Anh 6 2

13 Hà Quang Trường 29/10/1981 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 6 2

14 Lê Anh Tuấn 28/10/1975
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TB Tiếng Anh 6 2

15 Phan Thị Vinh 14/11/1984 Bộ Nội vụ NCV Tiếng Anh 6 2

1 Đỗ Hoàng Anh 31/12/1978 Bộ Nội vụ TP x 6 2

2 Nguyễn Lan Anh 24/07/1979 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 6 2

3 Nguyễn Ngọc Châu 07/02/1985 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 6 2

4 Võ Thiết Cương 05/03/1966 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 6 2

5 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 09/11/1970 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 6 2

6 Cù Thị Dung 12/07/1977 Bộ Nội vụ TP x 7 2

7 Mai Kim Duy 31/03/1979 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 7 2

8 Nguyễn Thị Duyên 02/09/1985 Bộ Nội vụ LTV x 7 2

9 Hoàng Thị Hằng 17/09/1979 Bộ Nội vụ PTP x 7 2

10 Chử Thị Hằng 21/10/1980 Bộ Nội vụ LTV x 7 2

11 Nguyễn Thu Hằng 05/03/1982 Bộ Nội vụ LTV x 7 2

12 Lê Thị Thúy Hằng 24/04/1982 Bộ Nội vụ PTP x 7 2

13 Bùi Thị Thu Hạnh 01/03/1982 Bộ Tư pháp LTV Tiếng Anh 7 2

14 Nguyễn Thị Hiền 09/07/1981
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
LTV Tiếng Anh 7 2

15 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/07/1976 Bộ Nội vụ LTV x 7 2

16 Trần Thị Thu Hiền 08/05/1976 Bộ Nội vụ LTV x 7 2

17 Vũ Thị Kim Hoa 09/11/1970 Bộ Nội vụ PGĐ Tiếng Anh 7 2

18 Nguyễn Thị Hoài 20/06/1983 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 7 2

19 Nguyễn Thu Hoài 05/08/1973 Bộ Nội vụ PGĐ Tiếng Anh 7 2

20 Nguyễn Thị Thu Hoài 01/09/1981 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 7 2

21 Nguyễn Thị Hồng 12/03/1980 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 7 2

22 Nguyễn Thị Minh Huệ 08/03/1981 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 7 2

23 Lê Thị Minh Huyền 12/01/1978 Bộ Nội vụ LTV x 7 2

24 Trần Thị Thúy Lan 28/09/1970 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 7 2

25 Nguyễn Thị Loan 23/08/1981
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTP Tiếng Anh 7 2

26 Bùi Thị Lư 24/06/1979 Bộ Tư pháp LTV Tiếng Anh 7 2

27 Lê Thị Lý 06/08/1980 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 7 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

28 Đào Thị Mai 26/04/1983 Bộ Nội vụ LTV x 7 2

29 Tạ Thị Mai 10/10/1984 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 7 2

30 Ngô Thị Mai 20/06/1971 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 7 2

31 Quách Thị Hồng Minh 12/02/1980 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 7 2

32 Trần Thị Minh 06/02/1980 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 7 2

33 Phạm Thị Tuyết Minh 30/11/1976 Bộ Nội vụ LTV x 7 2

34 Lại Thị Ngọc 13/07/1984 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 1 3

35 Lê Thị Kim Oanh 15/11/1976 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 1 3

36 Nguyễn Thị Oanh 26/01/1982

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

LTV Tiếng Anh 1 3

37 Trần Đăng Phương 09/03/1967 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 1 3

38 Nguyễn Thị Nhật Phương 29/03/1984 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 1 3

39 Nguyễn Thị Sinh 16/07/1977 Bộ Nội vụ LTV x 1 3

40 Nguyễn Cầu Thái 26/08/1986 Bộ Nội vụ LTV x 1 3

41 Phạm Thị Thanh 06/03/1980 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 1 3

42 Mai Thị Thảo 26/06/1976 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 1 3

43 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/10/1979 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 1 3

44 Lê Thị Thông 20/08/1984 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 1 3

45 Trần Thị Thu 21/10/1980 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 1 3

46 Phạm Đình Tuấn 02/05/1983 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 1 3

47 Đào Hải Yến 08/11/1980 Bộ Nội vụ LTV Tiếng Anh 1 3

48 Phạm Thị Yến 30/12/1983 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 1 3

1 Hà Thị Bắc 05/02/1980
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
GV x 1 3

2 Phạm Văn Đại 28/01/1976 Bộ Nội vụ PTK Tiếng Anh 1 3

3 Phạm Văn Đếm 11/04/1977
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
GV Tiếng Anh 1 3

4 Nguyễn Như Hà 26/02/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TK x 1 3

5 Vũ Thị Mỹ Hằng 03/03/1981 Bộ Nội vụ GV x 1 3

6 Vũ Thị Thu Hằng 15/05/1977 Bộ Nội vụ PTK Tiếng Anh 1 3

7 Trần Thị Hiền 15/09/1976
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CNBM x 1 3

8 Lý Thị Huệ 14/03/1980 Bộ Nội vụ GV Tiếng Anh 1 3

9 Đặng Thị Hương 07/09/1977
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
GV x 1 3

10 Lê Thu Hương 18/08/1980 Bộ Nội vụ GV Tiếng Anh 1 3

11 Vũ Hương Lan 03/10/1982
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
GV Tiếng Anh 1 3

12 Cồ Huy Lệ 15/09/1980 Bộ Nội vụ QTBM x 1 3

13 Nguyễn Ngọc Linh 28/10/1978 Bộ Nội vụ PTK Tiếng Anh 1 3

14 Đoàn Nguyệt Linh 18/11/1980
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP x 2 3

15 Phùng Thị Thanh Loan 24/08/1987 Bộ Nội vụ GV x 2 3

Lưu trữ viên
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
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Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

16 Trần Quốc Long 31/10/1980
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
VT x 2 3

17 Đỗ Thị Thanh Mỹ 17/07/1977 Bộ Nội vụ PTP x 2 3

18 Trịnh Thị Năm 19/11/1973 Bộ Nội vụ GV Tiếng Anh 2 3

19 Nguyễn Quỳnh Nga 17/03/1988 Bộ Nội vụ GV Tiếng Anh 2 3

20 Nguyễn Trọng Nhã 15/07/1972 Bộ Nội vụ GV x 2 3

21 Phạm Nguyên Nhung 08/12/1981 Bộ Nội vụ GV x 2 3

22 Bùi Trung Ninh 30/06/1981
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP Tiếng Anh 2 3

23 Trịnh Thị Kim Oanh 15/03/1978 Bộ Nội vụ PTBM Tiếng Anh 2 3

24 Hoàng Kim Oanh 28/01/1979 Bộ Nội vụ GV x 2 3

25 Nguyễn Thị Phương 12/10/1977 Bộ Nội vụ PGĐ x 2 3

26 Trần Văn Sơn 28/11/1986
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TBM x 2 3

27 Doãn Minh Thắng 22/08/1976 Bộ Nội vụ GV x 2 3

28 Nguyễn Trung Thành 10/04/1981 Bộ Nội vụ GV Tiếng Anh 2 3

29 Trần Thị Thúy 08/06/1981 Thanh tra Chính phủ GV Tiếng Anh 2 3

30 Trần Văn Tiến 05/08/1988 Bộ Nội vụ GV Tiếng Anh 2 3

31 Đặng Thùy Trâm 11/09/1976 Thanh tra Chính phủ GV Tiếng Anh 2 3

32 Đỗ Huyền Trang 22/12/1983 Bộ Ngoại giao GV Tiếng Anh 2 3

33 Lê Thành Tuyên 04/06/1985
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
TKCT x 2 3

34 Nguyễn Tuấn Việt 26/11/1978 Bộ Ngoại giao TK x 2 3

1 Lê Thị Trường An 01/01/1987
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 2 3

2 Trần Thị Đông Anh 01/07/1979
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PGĐ Tiếng Anh 2 3

3 Vũ Đức Anh 12/04/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP Tiếng Anh 2 3

4 Trần Hoàng Anh 30/04/1980

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 2 3

5 Nguyễn Hồng Anh 22/10/1988
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
TP Tiếng Anh 2 3

6 Trần Lan Anh 16/08/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 2 3

7 Bùi Lê Anh 01/01/1983
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV x 2 3

8 Nguyễn Phương Anh 07/07/1985
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PGĐ Tiếng Anh 3 3

9 Phạm Thị Vân Anh 07/09/1977 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 3

10 Phạm Thị Vân Anh 07/10/1980
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 3 3

11 Nguyễn Thị Vân Anh 05/11/1975
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
TP x 3 3

12 Nguyễn Việt Anh 16/10/1985 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 3 3

13 Nguyễn Thị Ánh 11/12/1973 Tỉnh Hà Tĩnh PGĐ x 3 3

14 Trịnh Thanh Ba 08/04/1966
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PGĐ x 3 3

15 Nguyễn Trọng Bắc 10/05/1976
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 3 3

16 Phạm Thị Mai Bảo 20/09/1982
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV   Tiếng Anh 3 3

17 Vũ Thị Bẩy 21/10/1974 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 3

Giảng viên

Chuyên viên (Viên chức)
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

18 La Thị Bích 05/07/1989

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 3 3

19 Bạch Thị Ngọc Bính 29/02/1976

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 3 3

20 Hoàng Xuân Bính 30/11/1977 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 3

21 Lê Đình Bình 14/01/1988
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 3 3

22 Vũ Thanh Bình 18/07/1979
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 3 3

23 Đỗ Thị Thanh Bình 08/02/1980 Bộ Ngoại giao TP x 3 3

24 Hồ Thị Bình 06/07/1977 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 3

25 Nguyễn Văn Bình 19/12/1981 Bộ Ngoại giao PTP Tiếng Anh 3 3

26 Nguyễn Thị Linh Chi 25/02/1984
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 3 3

27 Trần Trọng Chiến 30/12/1984
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 3 3

28 Đặng Ngọc Chính 10/06/1974
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTĐD Tiếng Anh 3 3

29 Chu Thị Phương Chính 18/06/1979

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 3 3

30 Ngô Thị Chúc 02/02/1984 Bộ Nội vụ CV x 3 3

31 Nguyễn Thế Công 12/06/1979

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 3 3

32 Trần Thị Thu Cúc 06/12/1984

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV x 3 3

33 Lê Duy Cường 28/08/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 3 3

34 Phạm Huy Cường 25/04/1982
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
GĐ Tiếng Anh 3 3

35 Trần Danh Đại 22/06/1975 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 3 3

36 Đặng Thành Đạt 12/09/1986
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PGĐ Tiếng Anh 4 3

37 Nguyễn Tự Do 16/09/1975 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 3

38 Đồng Thị Doan 06/05/1976 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 3

39 Phan Thanh Đồng 12/01/1974
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 4 3

40 Vũ Minh Đức 07/09/1982
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP x 4 3

41 Tạ Ngọc Đức 24/05/1977 Bộ Nội vụ CV x 4 3

42 Doãn Thị Hiền Dung 05/08/1977

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 4 3

43 Mai Thị Phương Dung 21/09/1987 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 4 3

44 Nguyễn Thị Phương Dung 29/07/1987

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV x 4 3

45 Nguyễn Thị Thúy Dung 03/05/1979

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 4 3

46 Đỗ Văn Dũng 14/09/1984

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV x 4 3

47 Phan Xuân Dũng 13/08/1979
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 4 3

48 Nguyễn Hải Dương 28/10/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PCVP Tiếng Anh 4 3
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

49 Phạm Quang Dương 24/10/1978

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

TP   Tiếng Anh 4 3

50 Trần Thị Thùy Dương 18/01/1981
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTP x 4 3

51 Lê Trường Duy 29/10/1985 Bộ Ngoại giao GĐTT Tiếng Anh 4 3

52 Nguyễn Thị Hải Duyên 04/03/1979 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 3

53 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 25/11/1988 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 3

54 Đỗ Thị Duyên 16/03/1988
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 4 3

55 Trương Đông Giang 20/12/1968
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTB x 4 3

56 Nguyễn Thị Hương Giang 29/11/1982
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 4 3

57 Nguyễn Văn Giang 01/06/1980 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 4 3

58 Vũ Thị Bích Hà 20/12/1982
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP Tiếng Anh 4 3

59 Vũ Thái Hà 24/02/1976
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
TP Tiếng Anh 4 3

60 Lê Thị Thanh Hà 25/03/1981 Bộ Nội vụ CV x 4 3

61 Trần Thanh Hà 28/11/1986
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 4 3

62 Nguyễn Thanh Hà 28/05/1981
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 4 3

63 Vũ Thị Hà 26/11/1984
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP Tiếng Anh 4 3

64 Trần Thị Thu Hà 30/04/1970
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTĐD Tiếng Anh 5 3

65 Bùi Văn Hà 03/04/1982 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 5 3

66 Bùi Đức Hải 10/12/1972
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTBT Tiếng Anh 5 3

67 Lý Hồng Hải 25/03/1970
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
GĐ Tiếng Anh 5 3

68 Nguyễn Phúc Hải 23/02/1988 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 5 3

69 Đặng Phương Hải 09/11/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP x 5 3

70 Chu Thanh Hải 30/10/1980
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 5 3

71 Đỗ Thị Hải 12/03/1978

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP x 5 3

72 Trần Văn Hải 21/12/1983

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 3

73 Trần Thị Han 11/04/1989
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 5 3

74 Nguyễn Thị Thu Hằng 05/11/1977
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 5 3

75 Vũ Thị Thu Hằng 24/02/1983
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 5 3

76 Nguyễn Thúy Hằng 21/07/1985 Bộ Ngoại giao CV x 5 3

77 Trần Hồng Hạnh 02/05/1980
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 5 3

78 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 30/03/1980

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV x 5 3

79 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 25/10/1978
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 5 3

80 Lê Hồng Hạnh 11/06/1978
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV x 5 3

81 Lê Thị Liễu Hạnh 16/04/1986
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
Tiếng Anh 5 3
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
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Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi
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Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

82 Nguyễn Thị Hạnh 13/08/1979 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 5 3

83 Trần Thị Hạnh 13/12/1980

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 3

84 Đinh Thị Xuân Hạnh 31/01/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 5 3

85 Dương Thái Hậu 15/05/1986
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV x 5 3

86 Trịnh Thị Bích Hiên 12/04/1982
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 5 3

87 Phan Thị Bích Hiền 20/02/1983
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 5 3

88 Lê Đức Hiền 04/12/1989 Bộ Nội vụ CV x 5 3

89 Hoàng Hải Hiền 24/07/1978
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV x 5 3

90 Vũ Minh Hiền 24/12/1981
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 5 3

91 Nguyễn Thị Hiền 25/06/1987

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 3

92 Vũ Thị Thu Hiền 04/11/1978 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 6 3

93 Trịnh Thu Hiền 11/11/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 6 3

94 Nguyễn Thu Hiền 27/12/1988

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 6 3

95 Hoàng Thu Hiền 14/10/1987
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV x 6 3

96 Bùi Văn Hiển 08/10/1987

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 6 3

97 Bùi Thị Hồng Hiệp 04/04/1980

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 6 3

98 Đào Thanh Hiếu 12/10/1978 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 6 3

99 Phạm Đình Hiệu 01/05/1979
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 6 3

100 Hứa Thanh Hoa 06/11/1987
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
BTĐ Tiếng Anh 6 3

101 Bùi Nguyên Hòa 08/10/1981
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTP Tiếng Anh 6 3

102 Nguyễn Sỹ Hòa 11/11/1982
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 6 3

103 Lê Thanh Hòa 11/03/1983
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 6 3

104 Nguyễn Công Hoan 28/10/1976
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 6 3

105 Phạm Thị Nam Hoàn 11/03/1985
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
x 6 3

106 Nguyễn Ngọc Hoàng 10/01/1984
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 6 3

107 Nguyễn Thị Diệu Hồng 04/01/1979

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 6 3

108 Đỗ Thị Hồng 04/07/1984 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 6 3

109 Lê Thị Thu Hồng 18/11/1970 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 6 3

110 Nguyễn Văn Hồng 03/08/1985
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 6 3

111 Phạm Văn Hứa 18/11/1970
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 6 3

112 Dương Thị Huê 20/10/1975
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 6 3

113 Trần Thị Ngọc Huế 05/10/1983

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV x 6 3
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

114 Nguyễn Thị Huế 11/11/1980 Bộ Nội vụ CV x 6 3

115 Phạm Văn Huệ 23/08/1986
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 6 3

116 Nguyễn Mạnh Hùng 25/09/1978

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 6 3

117 Nguyễn Việt Hùng 24/11/1975
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP x 6 3

118 Nguyễn Việt Hùng 03/11/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP Tiếng Anh 6 3

119 Đặng Quang Hưng 25/08/1972

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTB x 6 3

120 Hoàng Thị Bảo Hương 04/04/1973
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTBT Tiếng Anh 7 3

121 Nguyễn Diệu Hương 21/12/1983
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 7 3

122 Vũ Thị Lan Hương 14/01/1980

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 7 3

123 Nguyễn Thị Lan Hương 09/02/1985 Bộ Ngoại giao GĐTT x 7 3

124 Đinh Thị Lê Hương 10/11/1979 Bộ Nội vụ CV x 7 3

125 Nguyễn Ngọc Hương 30/08/1979
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP x 7 3

126 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 13/08/1985 Bộ Nội vụ CV x 7 3

127 Trịnh Quỳnh Hương 05/04/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 7 3

128 Lê Thị Hương 26/09/1979
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 7 3

129 Nguyễn Thị Thu Hương 09/12/1980 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 7 3

130 Vũ Thị Thu Hương 26/10/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 3

131 Đỗ Thu Hương 13/03/1983
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 7 3

132 Vũ Thị Bích Hường 08/12/1976
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 7 3

133 Vũ Thị Thu Hường 09/08/1979 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 7 3

134 Lê Huy 12/07/1974
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP Tiếng Anh 7 3

135 Nguyễn Quang Huy 27/12/1977
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường
PLĐT Tiếng Anh 7 3

136 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/02/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 7 3

137 Nguyễn Thị Thanh Huyền 30/11/1979
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 7 3

138 Lê Thị Thu Huyền 29/09/1987 Bộ Nội vụ CV x 7 3

139 Nguyễn Khắc Huynh 18/03/1988

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 7 3

140 Nguyễn Bá Khang 01/12/1979
Ủy ban Giám sát tài 

chính Quốc gia
PGĐ x 7 3

141 Nguyễn Thị Khánh 25/04/1977
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP Tiếng Anh 7 3

142 Đỗ Xuân Khánh 15/12/1972
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TBT Tiếng Anh 7 3

143 Nguyễn Hữu Khiếu 12/03/1979 Tỉnh Hà Tĩnh GĐ Tiếng Anh 7 3

144 Vũ Hoàng Lâm 20/05/1979
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 7 3

145 Trần Thị Bích Lan 22/04/1970 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 7 3

146 Lương Chi Lan 02/01/1974
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 7 3

147 Nguyễn Thị Phương Lan 15/02/1981 Bộ Nội vụ CV x 7 3

148 Trần Thị Tố Lan 20/07/1977
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 1 4
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 
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ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

149 Phạm Thị Thanh Lê 05/08/1984 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 1 4

150 Nguyễn Thị Lê 20/11/1988 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 1 4

151 Đỗ Đình Lền 21/11/1980
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 1 4

152 Nguyễn Hải Liên 29/12/1975
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
Tiếng Anh 1 4

153 Nguyễn Thị Liên 29/05/1987 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 1 4

154 Trần Thị Liễu 02/10/1982

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 1 4

155 Hoàng Ngọc Lin 19/10/1975

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PVT x 1 4

156 Nguyễn Diệu Linh 29/09/1988
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 1 4

157 Vũ Hoàng Linh 14/08/1979
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
GĐ x 1 4

158 Phan Ngọc Phương Linh 01/01/1983

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 1 4

159 Đặng Thị Linh 02/04/1985
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 1 4

160 Hoàng Thị Thu Linh 11/07/1976

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 1 4

161 Vũ Thùy Linh 17/11/1984

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 1 4

162 Nguyễn Thùy Linh 07/11/1981 Bộ Ngoại giao TP x 1 4

163 Lê Kim Loan 20/09/1978 Bộ Nội vụ PTP x 1 4

164 Nguyễn Thu Loan 23/11/1981
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 1 4

165 Nguyễn Hoàng Long 03/12/1976 Tỉnh Tuyên Quang CT x 1 4

166 Nguyễn Thị Hương Ly 04/06/1979

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 1 4

167 Nguyễn Thị Hoàng Lý 22/09/1983 Bộ Nội vụ CV x 1 4

168 Nguyễn Minh Lý 22/06/1989 Bộ Nội vụ CV x 1 4

169 Đặng Thanh Mai 27/03/1978 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 1 4

170 Nguyễn Thanh Mai 23/10/1980
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 1 4

171 Đinh Thị Tuyết Mai 30/07/1972
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP Tiếng Anh 1 4

172 Vũ Văn Mạnh 05/10/1979 Tỉnh Thái Bình PGĐ Tiếng Anh 1 4

173 Lê Thị Mến 03/05/1985

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

TP Tiếng Anh 1 4

174 Nguyễn Kiều Minh 30/04/1968
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP Tiếng Anh 1 4

175 Phạm Nguyệt Minh 25/10/1985

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 1 4

176 Trần Thị Thanh Minh 11/04/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PGĐ Tiếng Anh 2 4

177 Nguyễn Văn Minh 26/09/1971
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTB x 2 4

178 Đỗ Hoàng Nam 04/09/1984
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP Tiếng Anh 2 4

179 Bùi Hoàng Nam 19/11/1984 Bộ Ngoại giao CV x 2 4

180 Vũ Hồng Nam 02/12/1978 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 4

181 Trịnh Hồng Nam 26/02/1979
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 2 4
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
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Ngoại ngữ 

đăng ký thi
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Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

182 Ninh Khắc Thành Nam 12/08/1989

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 2 4

183 Đinh Văn Nam 10/10/1975
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 2 4

184 Lê Thị Quỳnh Nga 28/12/1977 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 4

185 Ngô Thị Thanh Nga 01/03/1980

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 2 4

186 Mai Thị Thanh Nga 02/10/1983
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 2 4

187 Hà Thị Nga 19/12/1975 Bộ Nội vụ CV x 2 4

188 Nguyễn Thị Nga 12/05/1981 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 4

189 Trần Thị Nga 20/10/1974

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 2 4

190 Vương Thị Việt Nga 27/01/1975

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 2 4

191 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/05/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 2 4

192 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/07/1986
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 2 4

193 Tô Thị Thiên Ngân 26/06/1988
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 2 4

194 Nguyễn Thị Nghị 15/02/1984 Bộ Nội vụ CV x 2 4

195 Nguyễn Tích Nghị 11/06/1984
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP Tiếng Anh 2 4

196 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 06/02/1985 Bộ Nội vụ CV x 2 4

197 Vũ Thị Bích Ngọc 07/07/1982 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 4

198 Đỗ Thị Bích Ngọc 15/06/1984 Bộ Nội vụ CV x 2 4

199 Lại Bích Ngọc 11/09/1976 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 2 4

200 Lê Đức Ngọc 16/10/1981
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 2 4

201 Trần Thị Như Ngọc 20/12/1986 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 2 4

202 Nguyễn Minh Nguyệt 25/03/1983
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP x 2 4

203 Vũ Thị Minh Nguyệt 25/12/1985

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 2 4

204 Trần Thị Minh Nguyệt 25/02/1983

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 3 4

205 Nguyễn Minh Nguyệt 26/09/1982
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 3 4

206 Tô Thị Nguyệt 23/06/1975 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 4

207 Phạm Thị Nhài 25/03/1977
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 3 4

208 Lưu Thị Nhàn 06/06/1981
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 3 4

209 Nguyễn Văn Nhân 03/09/1980 Tỉnh Hà Tĩnh PGĐ Tiếng Anh 3 4

210 Lê Thị Hằng Nhung 23/10/1987
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 3 4

211 Bùi Thị Tuyết Nhung 12/05/1982
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 3 4

212 Nguyễn Thị Kim Oanh 16/02/1981 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 4

213 Nguyễn Trung Phong 14/01/1981
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP x 3 4

214 Vũ Đặng Phúc 01/05/1985
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 3 4
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215 Cao Huy Phương 28/02/1975
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP PT Tiếng Anh 3 4

216 Đặng Thị Minh Phương 22/06/1982
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 3 4

217 Trần Thị Phương 26/03/1984
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV x 3 4

218 Nguyễn Thu Phương 03/11/1977 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 3 4

219 Nguyễn Thị Thu Phương 15/07/1980

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV x 3 4

220 Nguyễn Đức Phường 01/02/1981
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP Tiếng Anh 3 4

221 Hoàng Lê Phượng 01/01/1963

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP x 3 4

222 Trương Thị Phượng 23/12/1979

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 3 4

223 Trần Thị Phượng 01/08/1973
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 3 4

224 Phạm Thị Phượng 11/05/1983

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV  Tiếng Anh 3 4

225 Trần Hồng Quang 28/01/1981
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 3 4

226 Trần Thị Võ Quyên 29/11/1982

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV x 3 4

227 Nguyễn Thị Soa 20/10/1983
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 3 4

228 Phạm Nam Sơn 05/12/1976
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV x 3 4

229 Nguyễn Sơn 29/04/1979
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 3 4

230 Vũ Tiến Sơn 14/06/1979
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 3 4

231 Nguyễn Văn Sơn 03/09/1973
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
GĐ x 3 4

232 Lê Thị Minh Tâm 15/03/1984

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV x 4 4

233 Trần Thị Thanh Tâm 14/06/1984 Bộ Nội vụ PTP Tiếng Anh 4 4

234 Trần Thị Thanh Tâm 02/05/1984
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 4 4

235 Huỳnh Thanh Tân 10/12/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 4 4

236 Nguyễn Thanh Tấn 15/09/1985
Ủy ban Giám sát tài 

chính Quốc gia
CV Tiếng Anh 4 4

237 Hoàng Minh Tạo 12/05/1985

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP x 4 4

238 Nguyễn Đại Thắng 04/04/1975
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TB Tiếng Anh 4 4

239 Nguyễn Quốc Thắng 31/03/1976
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 4 4

240 Phạm Thị Thái Thanh 05/02/1980
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 4 4

241 Nguyễn Thị Thanh 27/11/1983

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 4 4

242 Đào Thị Thanh 06/03/1975
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
GĐ x 4 4

243 Nguyễn Văn Thanh 17/02/1979 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 4 4

244 Nguyễn Văn Thành 01/10/1981 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 4

245 Trịnh Văn Thành 26/05/1979
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 4 4
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Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Được 

miễn thi 

ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

246 Trần Văn Thành 02/08/1978

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 4 4

247 Đỗ Hà Thảo 28/10/1978 Bộ Ngoại giao CV x 4 4

248 Trần Phương Thảo 23/11/1988 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 4

249 Đặng Thị Phương Thảo 02/03/1985 Bộ Nội vụ CV x 4 4

250 Trần Thị Phương Thảo 02/11/1984

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 4 4

251 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/03/1982 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 4 4

252 Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/10/1974

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

TVPĐD Tiếng Anh 4 4

253 Nguyễn Thị Thảo 20/10/1983 Thanh tra Chính phủ CV Tiếng Anh 4 4

254 Nguyễn Thị Thảo 07/05/1983
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 4 4

255 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/08/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV   Tiếng Anh 4 4

256 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/06/1976 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 4 4

257 Lê Thành Thật 14/06/1977
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTB Tiếng Anh 4 4

258 Khổng Thiêm 03/08/1981
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
PTP Tiếng Anh 4 4

259 Dương Đình Thiệu 12/10/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV   Tiếng Anh 4 4

260 Cao Anh Thịnh 10/12/1987 Bộ Nội vụ CV x 5 4

261 Văn Tất Thịnh 01/01/1976 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 5 4

262 Phan Văn Thịnh 29/09/1976 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 5 4

263 Nguyễn Thị Thọ 12/10/1987

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 4

264 Bùi Thị Kim Thoa 01/09/1973

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 4

265 Phan Thị Hạnh Thu 27/10/1976
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 5 4

266 Trần Thị Kim Thu 16/09/1978 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 5 4

267 Vũ Vân Thu 10/01/1988 Bộ Ngoại giao PTP Tiếng Anh 5 4

268 Phạm Anh Thư 10/12/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 5 4

269 Đàm Thị Thư 01/01/1984
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 5 4

270 Nguyễn Thị Như Thuý 11/11/1983

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 4

271 Trần Thị Diệu Thúy 27/11/1981
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 5 4

272 Vũ Thị Hồng Thúy 23/07/1985

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 4

273 Trịnh Thị Minh Thúy 24/06/1970

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 5 4

274 Khổng Phương Thúy 23/09/1974

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 4

275 Nguyễn Thị Thanh Thúy 02/11/1980

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 4
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Được 
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Ngoại ngữ 

đăng ký thi
Phòng thi Ca thi

Ghi chú

Stt Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Bộ, ngành,

địa phương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

276 Lại Thị Thanh Thúy 29/10/1977

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

PTP Tiếng Anh 5 4

277 Hoàng Thị Thúy 05/06/1988
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 5 4

278 Bùi Minh Thùy 22/06/1985 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 5 4

279 Nguyễn Phương Thùy 17/10/1985
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 5 4

280 Nguyễn Bích Thủy 04/12/1984 Bộ Ngoại giao CV x 5 4

281 Nguyễn Thị Bích Thủy 13/04/1973
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP x 5 4

282 Phạm Thị Lê Thủy 14/08/1978
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 5 4

283 Nguyễn Thị Lệ Thủy 06/11/1980
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 5 4

284 Vũ Thị Thanh Thủy 11/05/1982

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 5 4

285 Phạm Thu Thủy 02/10/1983
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 5 4

286 Trần Thị Thu Thủy 24/02/1983
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV x 5 4

287 Nguyễn Minh Tiến 16/12/1977
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 6 4

288 Hoàng Văn Tiến 13/10/1981
Ủy ban Giám sát tài 

chính Quốc gia
CV Tiếng Anh 6 4

289 Đặng Văn Tính 04/12/1971 Tỉnh Thái Bình GĐ Tiếng Anh 6 4

290 Phạm Xuân Tình 28/02/1973 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 6 4

291 Nguyễn Ngọc Toàn 17/08/1982
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 6 4

292 Hà Văn Toàn 15/10/1984 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 6 4

293 Bùi Thị Kiều Trang 26/04/1986
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 6 4

294 Lê Thị Thanh Trang 06/08/1984 Bộ Nội vụ CV x 6 4

295 Nguyễn Thế Trang 14/07/1975 Bộ Nội vụ PTP x 6 4

296 Hoàng Thị Trang 06/12/1969 Bộ Nội vụ CV x 6 4

297 Tạ Thị Thu Trang 24/11/1988 Bộ Nội vụ CV x 6 4

298 Hoàng Thu Trang 21/09/1983
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 6 4

299 Lê Thu Trang 02/07/1976 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 6 4

300 Thân Thị Thùy Trang 27/04/1987
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV Tiếng Anh 6 4

301 Phùng Xuân Tráng 13/09/1981
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTP x 6 4

302 Phạm Thị Mỹ Trinh 05/09/1984
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 6 4

303 Nguyễn Văn Trọng 11/02/1982
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTB x 6 4

304 Trần Chí Trung 13/01/1985 Bộ Ngoại giao PVT x 6 4

305 Nguyễn Đình Trung 01/11/1979
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 6 4

306 Vũ Hoàng Mạnh Trung 14/10/1983 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 6 4

307 Phạm Quang Trung 05/06/1983
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PGĐ Tiếng Anh 6 4

308 Cao Thành Trung 12/09/1985
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
TP Tiếng Anh 6 4

309 Nguyễn Minh Trường 03/10/1983
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PTB Tiếng Anh 6 4

310 Hoàng Thanh Tú 17/04/1982
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
CV Tiếng Anh 6 4

311 Quảng Thanh Tú 24/08/1973 Bộ Ngoại giao CV Tiếng Anh 6 4
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Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

312 Đoàn Tuân 23/10/1978

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

TP Tiếng Anh 6 4

313 La Anh Tuấn 26/01/1982
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PGĐ x 6 4

314 Nguyễn Anh Tuấn 28/02/1985 Bộ Ngoại giao CVP Tiếng Anh 7 4

315 Đoàn Hoàng Tùng 24/08/1985
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
PTP Tiếng Anh 7 4

316 Nguyễn Sơn Tùng 02/05/1986
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 7 4

317 Ngô Thanh Tùng 10/01/1979
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 7 4

318 Lê Thanh Tùng 03/01/1976
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 7 4

319 Trần Như Tường 29/10/1978 Bộ Nội vụ CV x 7 4

320 Nguyễn Thị Tuyết 15/09/1982 Bộ Nội vụ CV x 7 4

321 Đào Thị Uyên 26/12/1976
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 7 4

322 Bùi Văn Uyên 08/05/1985 Bộ Nội vụ CV Tiếng Anh 7 4

323 Đào Thị Hồng Vân 04/09/1987
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 7 4

324 Nguyễn Hồng Vân 25/06/1985

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 7 4

325 Nguyễn Thị Lê Vân 21/02/1980
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 7 4

326 Phan Thị Quỳnh Vân 27/07/1981
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
CV x 7 4

327 Nguyễn Thanh Vân 20/11/1980
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 7 4

328 Trần Thị Thanh Vân 20/05/1982
Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam
TP Tiếng Anh 7 4

329 Nguyễn Thị Vân 10/10/1978
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư
PTP Tiếng Anh 7 4

330 Chu Thị Vân 01/04/1982

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 7 4

331 Nguyễn Thị Vân 20/10/1976

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 7 4

332 Đỗ Thị Vân 06/08/1980
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
CV Tiếng Anh 7 4

333 Phạm Đình Việt 07/11/1977
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV x 7 4

334 Bùi Lê Vũ 25/05/1986
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
PCVP x 7 4

335 Phạm Minh Vũ 05/04/1984
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
CV Tiếng Anh 7 4

336 Nguyễn Thị Vui 15/07/1982

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

CV Tiếng Anh 7 4

337 Nguyễn Văn Xuân 14/03/1975
Đại học Quốc gia Hà 

Nội
TP x 7 4

338 Nguyễn Hải Yến 10/11/1969 Bộ Ngoại giao QTP x 7 4

339 Nguyễn Thị Hoàng Yến 16/07/1973 Bộ Nội vụ TP Tiếng Anh 7 4

340 Phạm Thị Kim Yến 26/03/1978 Bộ Ngoại giao PGĐ x 7 4
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